Ngày dạy:     /12/2021
Tiết 34
ÔN TẬP HỌC KÌ I
I. Mục tiêu
1. Kiến thức :
- HS tự hệ thống hóa được kiến thức cơ bản về di truyền và biến dị.
- Tóm tắt được những diễn biến cơ bản của NSST trong quá trình nguyên phân và giảm phân
- Hệ thống được các kiến thức về ADN, ARN, Protein
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
+Tự học: Xác định nhiệm vụ học tập, hoàn thiện các bảng thông tin từ 40.1 đến 40.5 SGK trang 116 -117.
- Giải quyết vấn đề: Phân tích và giải quyết được các tình huống trong học tập, tình huống khi thảo luận
+ Hợp tác: HS trao đổi thông tin cùng giải quyết các nhiệm vụ học tập, hình thành kĩ năng làm việc nhóm
2.2. Năng lực riêng:
- Năng lực nhận thức kiến thức sinh học: Trình bày được các kiến thức sinh học biến dị và di truyền
- Năng lực vận dụng kiến thức sinh học: Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải thích các hiện tượng thường gặp trong thực tiễn  
3. Về phẩm chất:
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Chăm chỉ: Tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập
- Trung thực: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập một cách trung thực, chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
Phiếu học tập, hệ thống câu hỏi ôn tập, máy tính ...
2. Chuẩn bị của học sinh
Nhóm 1: Phiếu học tập nội dung kiến thức bảng 40.1 sgk tr 116  - Tóm tắt các qui luật di truyền ( cột giải thích không thực hiện)
Nhóm 2: Phiếu học tập nội dung kiến thức bảng 40.2 sgk tr116 – Tóm tắt những diễn biến cơ bản của NST trong các kì của nguyên phân và giảm phân
Nhóm 3: phiếu học tập nội dung kiến thức bảng 40.4 sgk tr117 – Cấu trúc chức năng của ADN. ARN và Protein
Nhóm 4: Phiếu học tập nội dung kiến thức bảng 40 .5 sgk tr117 – các dạng đột biến
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú, nhu cầu ôn lại kiến thức đã học
b. Nội dung: Thử tài đoán chữ
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ 
GV chia lớp thành 3 nhóm, gọi 3 HS đại diện cho 3 nhóm lên giao đáp án là các chữ :
1.“Di truyền”,  2.“Biến dị”  3.“NST”  4. “Giảm phân”  5.“Nguyên phân”.  Trong 2 phút bạn đại diện nhóm phải diễn tả bằng hành động để các bạn trong nhóm đoán đúng được từ yêu cầu và viết ra bảng của nhóm.  Nhóm nào đoán đúng được nhiều từ nhất, nhóm đó giành chiến thắng
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- Hs suy nghĩ, thảo luận để giải quyết vấn đề mà giáo viên nêu ra
- GV theo dõi điều chỉnh kịp thời việc thực hiện của HS 
B3: Báo cáo kết quả 
Sau 2 phút các nhóm giơ bảng kết quả đáp án của nhóm mình 
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Gv nhận xét , đánh giá hoạt động học tập của học sinh và tuyên bố nhóm giành chiến thắng và dẫn dắt vào bài mới

	HOẠT ĐỘNG 2: Hệ hống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: Giúp học sinh (HS) hệ thống hóa kiến thức liên quan đến di truyền và biến dị
b.Nội dung: HS trình bày tóm tắt kiến thức theo nội dung bảng 40.1; 40.2; 40.4; 40.5 SGK tr 116 -117 
c.Sản phẩm: 
Nội dung bảng 40.1; 40.2; 40.4; 40.5 SGK tr 116 -117 của HS
d.Tổ chức thực hiện: 


	 B1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu các nhóm trình bày nội dung 
kiến thức đã hoàn thiện ở nhà đã thống nhất các bảng kiến thức từ 40.1 → 40.5 - Sgk - T117. 
[bookmark: _GoBack]( thời gian dành cho mỗi nhóm nhiều nhất là 3 phút)
Nhóm 1: Phiếu học tập nội dung kiến thức bảng 40.1 sgk tr 116  - Tóm tắt các qui luật di truyền ( cột giải thích không thực hiện)
Nhóm 2: Phiếu học tập nội dung kiến thức bảng 40.2 sgk tr116 – Tóm tắt những diễn biến cơ bản của NST trong các kì của nguyên phân và giảm phân
Nhóm 3: phiếu học tập nội dung kiến thức bảng 40.4 sgk tr117 – Cấu trúc chức năng của ADN. ARN và Protein
Nhóm 4: Phiế học tập nội dung kiến thức bảng 40 .5 sgk tr117 – các dạng đột biến
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS Thống nhất câu trả lời   
B3: Báo cáo kết quả 
- Đại diện nhóm trình bày ý kiến
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung
B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
 GV nhận xét và chốt kiến thức
	

















Nội dung bảng 40.1; 40.2; 40.4 ;40.5

	
Bảng 40.1: Tóm tắt các quy luận di truyền
	Tên qui luật
	             Nội dung
	      Ý nghĩa

	Phân li
	Do sự phân li của các cặp nhân tố di truyền trong sự hình thành giao tử nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 nhân tố trong cặp.
	Xác định tính trạng trội thường là tốt.

	Phân li độc lập
	Phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử.
	Tạo biến dị tổ hợp.

	Di truyền liên kết
	Các tính trạng do nhóm gen liên kết qui định được di truyền cùng nhau.
	Tạo sự di truyền ổn định của các nhóm TT có lợi.

	Di truyền giới tính
	Ở  các loài giao phối tỉ lệ
 đực : cái ~ 1:1
	Điều khiển tỉ lệ đực cái.



Bảng 40.2: Những diễn biến cơ bản của NST qua các kì nguyên phân, giảm phân.
	Các kỳ
	Nguyên phân
	Giảm phân I
	Giảm phân II

	Kì đầu
	NST kép co ngắn và đóng xoắn, dính vào thoi phân bào ở tâm động.
	NST kép co ngắn, đóng xoắn, cặp NST kép tương đồng tiếp  hợp theo chiều dọc và bắt chéo.
	NST kép co lại cho thấy rõ số lượng NST kép đơn bội.

	Kì giữa
	Các NST kép co ngắn và đóng xoắn cực đại, xếp thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
	Từng cặp NST kép xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.
	 Các NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

	Kì sau
	Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về  2 cực tế bào.
	Các cặp NST tương đồng phân li độc lập về 2 cực của tế bào.
	Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.

	Kì cuối
	Các NST đơn nằm gọn trong nhân với số lượng bằng 2n như ở tế bào mẹ.
	
Các NST kép nằm gọn trong  nhân với số lượng bằng n (kép) =  ở tế bào mẹ.
	Các NST đơn nằm gọn trong nhân với số lượng = n ( NST đơn)



Bảng 40.4: Cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và Prôtein.
	Đại phân tử
	Cấu trúc
	Chức năng

	ADN
	- Chuỗi  xoắn kép.
- 4 loại Nu :A, T, G, X
	- Lưu giữ thông tin di truyền.
- Truyền đạt thông tin di truyền.

	ARN
	- Chuỗi xoắn đơn.
- 4 loại Nu: A, U, G, X.
	- Truyền đạt thông tin di truyền.
- Vận chuyển a.amin
- Tham gia cấu trúc Riboxom.

	Protein
	- Một hay nhiều chuỗi đơn.
- 20 loại a.amin.
	- Cấu trúc, xúc tác 
- Vận chuyển, cung cấp năng lượng.
- Hoocmon điều hòa quá trình TĐC.



Bảng 40.5: Các dạng đột biến.
	Các loại đột biến
	Khái niệm.
	Các dạng đột biến.

	Đột biến gen
	Những biến đổi trong cấu trúc ADN thường tại một điểm nào đó.
	Mất, thêm, thay thế một cặp Nu

	Đột biến cấu trúc NST
	Những biến đổi trong cấu trúc NST.
	Mất, lặp, đảo đoạn. 

	Đột biến số lượng NST
	Những biến đổi về số lượng trong bộ NST
	Dị bội thể, đa bội thể.




	
HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học thông qua các  bài tập trắc nghiệm
 b. Nội dung: Học sinh tham gia trò chơi “ Ai nhanh hơn” để củng cố lại các kiến thức đã học.
c. Sản phẩm: Đáp án câu hỏi  
d. Tổ chức thức hiện:  
B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV chia lớp làm 2 đội Thỏ và Rùa.
Phổ biến luật chơi: Mỗi đội cử 1 bạn cầm cở đứng ở vạch xuất  phát . Các bạn còn lại trong nhóm sẽ phải trả lời  15 câu hỏi theo thứ tự. Mỗi lần trả lời đúng bạn đại diện cầm cờ  được tiến lên 1 bậc, đội nào về đích trước sẽ dành chiến thắng. Nếu không trả lời được, đội bạn được trả lời đúng sẽ được tiến lên 1 bậc.
B2:Thực hiện nhiệm vụ:
 HS tham gia chuẩn bị 4 miếng bìa ghi tương ứng 4 đáp án A, B, C, D và tham gia trò chơi theo yêu cầu của giáo viên.
B3: Báo cáo kết quả: 
GV yêu cầu HS các đội   giơ đáp án khi thời gian kết thúc
Câu 1. Ở người, gen quy định thuận tay phải và gen nào sau đây là một cặp nhân tố di truyền (hay còn gọi là cặp gen tương ứng)? 
A. Gen quy định thuận tay trái.
B. Gen quy định mũi tẹt.
C. Gen quy định tóc thẳng.          
D. Gen quy định môi mỏng.   
Câu 2.Cho biết alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 : 1? 
A. Aa × Aa.
B. aa × aa.
C. Aa × aa.
D. AA × Aa.

 Câu 3. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen là 1 : 1? 
A. Aa × Aa.
B. AA × Aa.
C. AA × AA.
D. aa × aa.
Câu 4. Cho cây đậu Hà Lan thân cao giao phấn với cây đậu Hà Lan thân thấp, thu được F1  toàn cây thân cao. Cho các cây F1  tự thụ phấn, thu được F2  gồm 897 cây thân cao và 298 cây thân thấp. Lai phân tích cây F1 , thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 
A. 1 : 1.
B. 1 : 2 : 1.
C. 1 : 1 : 1 : 1.
D. 3 : 1.
Câu 4 : Các kiểu hình khác P ở  F2 trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng  của MenĐen được gọi là
A. kiểu hình trội     B. kiểu hình lặn .   C. đột biến .       D.biến dị tổ hợp.
Câu 5 :Trong các phép lai dưới đây, đâu là phép lai phân tích ?
A. AaBb x AaBb .      B. AaBB	x AaBB .   C. AaBb x aabb . AABb x aaBb .
Câu 6 : Ở đậu Hà Lan cho phép lai sau :
 P.              Quả vàng, hạt trơn                   x               Quả xanh ,hạt nhăn
Thu được F1  đều quả vàng, hạt trơn .Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 .Tìm tỉ lệ kiểu hình thu được ở F2 ( sự phân li và tổ hợp tính trạng diễn ra bình thường ).
A.  9:3:3:1        B. 3:3:1:1          C.  1:1:1:1              D. 3:2:2:1
Câu 7 :  Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1
A. AaBb x aabb .     B. AaBB x aabb .     C.AABb x aabb .  D.AABb x aabb

Câu 8. Hình bên mô tả tế bào đang ở kì nào của quá trình phân bào nào?
[image: Picture 2]
A. Kì giữa nguyên phân.
B. Kì sau giảm phân II.
Câu 9. Ở kì nào của quá trình giảm phân diễn ra sự tự nhân đôi nhiễm sắc thể?
A. Kì đầu giảm phân I.
B. Kì trung gian.
C. Kì sau giảm phân II.
D. Kì đầu giảm phân II.
 Câu 10. Cho biết các gen đang xét nằm trên cùng một NST, cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?
 
A. AaBb.
B. 
C. 
D. ABab.
[bookmark: _Hlk91112037]Câu 11. Từ 5 tế bào mầm cùng qua 5 lần nguyên phân liên tiếp lần tạo ra các tinh nguyên bào. Các tinh nguyên bào đều trở thành tinh bào bậc 1; các tinh bào bậc 1 đều trải qua quá trình giảm phân tạo tinh trùng. Các tinh trùng được hình thành đều tham gia thụ tinh. Giả sử hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 10%. Theo lí thuyết, có tối đa bao nhiêu hợp tử được tạo thành? 
A. 80
B. 32
C. 320
D. 64
Câu 12.  Trong quá trình tổng hợp ARN, uraxin trong môi trường nội bào liên kết với loại nuclêôtit nào của mạch khuôn? 
A. Timin. 
B. Uraxin.
C. Ađênin.
D. Xitôzin. 

Câu 13. Trong quá trình tổng hợp chuỗi axit amin (chuỗi pôlipeptit), axit amin được mã hóa bởi bộ ba mã sao (côđon) AUX trên mARN sẽ được vận chuyển bởi phân tử tARN mang bộ ba đối mã (anticôđôn) nào sau đây?
A. UAG.
B. UTG.
C. TAG.
D. ATG.
Câu 11. Một phân tử ADN gồm 3000 nuclêôtit và có 20% nuclêôtit loại guanin. Phân tử này tự nhân đôi một lần thì môi trường nội bào cần cung cấp bao nhiêu nuclêôtit loại ađênin? 
A. 900
B. 1200
C. 600
D. 1800
Câu 12: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng di truyền liên kết?
A. Các gen có ái lực lớn sẽ liên kết với nhau.
B. Số lượng NST nhỏ hơn rất nhiều so với số lượng gen.
C. Chỉ có một cặp NST giới tính.
D. Số lượng NST khác nhau tuỳ từng loài.
Câu 13: Nhóm gen liên kết là
A. Các gen nằm trên cùng 1 NST.               B. Các gen nằm trên cùng 1 cặp NST.
C. Các gen nằm trên cùng các cặp NST.     D. Các gen nằm trên cùng cromatit.

 Câu 14. Ở sinh vật lưỡng bội, cơ thể mang bộ NST nào sau đây được gọi là thể dị bội? 
A.2n - 1.
B.3n.
C.4n.
D.5n.
Câu 15: Ở cà chua 2n=24. Số NST có trong một tế bào của thể một khi đang ở kỳ sau của nguyên phân là:
   A. 12.                 B. 48.                            C. 46.                            D. 45.
Câu 16: Ở ruồi giấm 2n=8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST đơn trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?
   A. 4                    B. 8                              C. 16                              D. 32

Câu17: Những đặc điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến là
1. thường biến xuất hiện đồng loạt theo hướng xác định, còn đột biến xuất hiện riêng lẻ, không theo hướng xác định.
2. thường biến có lợi cho sinh vật, đột biến có hại cho sinh vật.
3. thường biến là những biến đổi về kiểu gen, đột biến là những biến đổi liên quan đến kiểu hình.
4. thường biến không di truyền được, đột biến di truyền được.
5. thường biến có hại cho sinh vật, đột biến thường trung tính.
A. 1, 2 và 3.    B. 1, 2 và 4.    C. 2 và 3.    D. 1 và 2.
Câu 18: Biến dị nào sau đây không phải là thường biến?
1. Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm ở người.
2. Cây rụng lá vào mùa đông.
3. Cáo tuyết có lông màu trắng, mùa tuyết tan lông chuyển sang màu nâu.
4. Lá hoa súng trong điều kiện ngập dưới nước lá nhỏ và nhọn, còn lá nổi trên mặt nước to và tròn.
5. Bệnh mù màu ở người.
A. 1, 3 và 5.     B. 2 và 3.     C. 1 và 5.     D. 3.
Câu 19: Tại sao những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được lấy nhau?
   A. Nếu lấy nhau thì khả năng bị dị tật ở con của họ sẽ tăng lên rõ rệt
   B. Nếu lấy nhau sẽ bị dư luận xã hội không đồng tình
   C. Nếu lấy nhau thì vi phạm luật hôn nhân và gia đình
   D. Cả A và C
Câu 20: Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường là gì?
   A. Các chất đồng vị phóng xạ xâm nhập vào cơ thể, tích luỹ trong mô xương, mô máu, tuyến sinh dục…sẽ gây ung thư máu , các khối u và đột biến

   B. Các hoá chất, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu… làm tăng đột biến NST ở những người mắc phải
   C. Các vụ thử bom nguyên tử đã gián tiếp gây các bệnh di truyền
   D. Cả A và B

B4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
 GV nhận xét và trao phần thưởng cho đội  chiến thắng.

	HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng
HOẠT ĐỘNG 4:  Vận dụng 
a. Mục tiêu:  HS biết vận dụng kiến thức vừa học để giải thích vấn đề thực tiễn.
b. Nội dung: Dạy học trên lớp, hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện:Tổ chức theo phương pháp: đặt và giải quyết vấn đề, học sinh hợp tác, vận dụng kiến thức hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  
GV đưa ra câu hỏi, yêu câu học sinh thảo luận với bạn bên cạnh trả lời câu hỏi  
 Đột biến cấu trúc NST là gì? Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người, sinh vật? Cho ví dụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS trao đổi với bạn bên cạnh, trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận : HS trình bày câu trả lời, HS khác nhận xét bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:
HS nhận xét, GV nhận xét, đánh giá và chốt kiến thức
- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST. Các dạng đột biến: Mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn.
-  Đột biến cấu trúc NST thường có hại cho bản thân sinh vật vì nó phá vỡ sự sắp xếp hài hòa đã qua quá trình tiến hóa lâu dài trên NST làm thay đổi số lượng và cách sắp xếp các gen trên đó.
- Ví dụ:Mất một đoạn nhỏ ở  đầu NST gây ung thư má ở người

	* Giao nhiệm vụ về nhà
-Làm đề cương ôn tập
- Về nhà học bài thật kỹ để giờ sau kiểm tra học kỳ I.
1. Nêu bản chất và ý nghĩa của quá trình nguyên phân, giảm phân?
2. Có thể nhận biết bệnh nhân Đao và bệnh nhân Tơcnơ qua đặc điểm hình thái nào?
 3.  Nêu các nguyên nhân phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người và một số biện pháp hạn chết phát sinh các tật, bệnh đó?
4. So sánh thường biến với đột biến
5. Thể đa bội là gì? Có thể nhận biết thể đa bội bằng mắt thường không? Cho ví dụ?
6. Di truyền y học tư vấn là gì? Phụ nữ nên sinh con ở lứa tuổi nào là hợp lí ? Tại sao?
7. Một gen chứa 500 nucleotit loại T và 1000 nucleotit loại X.
a. Tính chiếu dài và số chu kỳ xoắn của gen?
b.  Tính số liên kết hidro bị phá vỡ và số liên kết hidro được hình thành khi gen đó tự nhân đôi?
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